
 
Quá trình 
1. Đầu tiên, hãy nói cho trẻ nghe từ: "fish" (cá) 

(Nếu muốn biết nghĩa của một từ, quý vị có thể tra cứu từ đó trên trang 

web, Google, v.v.) 

Sau đó, trẻ sẽ trộn các âm thanh để tạo thành từ. Tại lớp, trẻ đã quen với 

việc nói một từ và duỗi một ngón tay cho mỗi âm thanh nghe được trong 

từ đó, sau khi lặp lại từ. 

 

  

"fish" có ba âm: /f/ /i/ /sh/ 

 

2. Các ô vuông màu đại diện cho từng âm nghe được trong từ. Trẻ sẽ kéo 

một số ô màu xuống phù hợp với số âm thanh trẻ nghe được. Thông 

thường, chúng ta sử dụng ô màu đỏ để đại diện cho các nguyên âm nghe 

được trong từ. 

3. Tiếp theo, trẻ sẽ kéo từng chữ cái đại diện cho mỗi âm xuống để đánh 

vần từ mà trẻ đã nghe, chẳng hạn như: 
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Ví dụ về các từ khác 
 

Ý nghĩa của từ được đánh vần THIẾT LẬP THẺ CHỮ CÁI 

thin 

 

Đường kẻ ấy không dày, nó "thin" . (thin) 

 

 

shell 

 

Chúng tôi đang tìm một "shell" trên bãi biển. 

(seashells) 

 

*Các ô cho hai chữ cái 'll' nằm ở phần tùy chọn 

Consonant Spellings (Đánh vần Phụ âm) trong 

Letter Tile Free Play.  

bring 

 

Đừng quên "bring" một món quà cho bữa tiệc. 

(bring) 

 

*Các ô cho chuỗi chữ cái 'ing' có thể được tìm thấy 

ở phần tùy chọn Chunks (Các cụm từ) trong Letter 

Tile Free Play.  

heard 
 

Tôi “heard" bạn bị bệnh. (I heard) 

 

*Các ô cho chuỗi chữ cái 'ear' có thể được tìm thấy 

ở mục tùy chọn Advanced Vowels (Các Nguyên âm 

Nâng cao) trong Letter Tile Free Play   

stood 

 

Người anh hùng tự hào "stood". (stood up) 

 

*Các ô cho chuỗi chữ cái 'oo' có thể được tìm thấy 

ở phần Advanced Vowels (Các Nguyên âm Nâng 

cao) trong Letter Tile Free  
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Dùng Letter Tile Free Play để 
luyện tập đánh vần các từ 

Letter Tile Free Play có thể được truy cập qua trang web Really Great Reading trong phần Home Connection. Tài nguyên này có thể được 

sử dụng để luyện tập đánh vần bằng cách kết hợp các chữ cái với âm thanh của chúng để đánh vần. 

Để tìm hiểu thêm về cách xác định và đếm các âm trong từ, hãy xem các 

khóa học ngắn hạn của chúng tôi dành cho các bậc bố mẹ. Quý vị có thể 

tìm thấy các khóa học ấy trên trang web English Learner Home 
Connection. 
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f i sh 

Đôi khi, một âm duy nhất được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều chữ cái, ví dụ: 

"sh" có hai chữ cái, nhưng chúng tạo ra một âm thanh duy nhất. Mỗi ô màu 

đại diện cho một âm duy nhất và chữ cái bên dưới nó phản ánh phần âm 

thanh cấu thành nên từ mà chúng tạo ra  

Sử dụng các từ trong 

chương trình học tập của 

trẻ để luyện tập. 
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